KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HTTN – MÔI TRƯỜNG LỚP 5 TUỔI A1 (Thời gian từ 30/3/2026 – 25/4/2026)
	Nội dung
	Dự án: Vũ trụ trong mắt bé
(Từ 30/3 - 11/4/2026)
	Một số HTTN thường gặp
(Từ 13/4 - 18/4/2026)
	Bé bảo vệ MT
(Từ 20/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo

	



Hoạt động học
	T 2
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm (E1)
	LV: PTTM
VĐMH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
TCAN: Ai nhanh nhất 
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 2
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm


	
	T 3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá một số hành tinh (E2, E3)
(Tổ chức phòng Tin học – STEAM)
	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo
	LV: PTNT
KPKH: Bé tìm hiểu về gió
	LV: PTTM
Hát: Em vẽ môi trường màu xanh 
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.
(Tổ chức phòng Nghệ thuật)

	
	
T 4
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm điện, nước
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m
	LV: PT KNXH
Bé làm gì khi gặp mưa dông, sấm sét
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon

	
	T 5
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: x, s

	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng 1 tay
	LV: PTNN
Vè: Bảo vệ môi trường

	
	 T6
	LV: PTTNN
Đồ: p-q

	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: x, s
(Trải nghiệm: Làm trà hoa quả nhiệt đới)
	LV: PTTM
Xé tranh bảo vệ môi trường.

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với con số 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé tập thêm bớt trong phạm vi 10
	LV: PTNN
Tập tô theo nét chấm chữ cái x, s

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát thời tiết. Dự đoán xem hiện tượng gì sắp xảy ra.
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam

	- Nghe âm thanh của thiên nhiên
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
Thực hành: trồng cây xanh
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
+ TN: Cát chuyển động như thế nào, sự sói mòn của đất


	
	T3
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Vẽ bóng trên sân  trường 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Chạy nhanh
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- TCVĐ: Lá và gió
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi 1 số trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Quan sát thùng rác trên sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...


	
	T4
	- Xới đất, gieo hạt.
- TCVĐ: Ếch ở trong ao
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	- Quan sát: Đám mây
- TCVĐ: Bật giỏi
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Quan sát: gió (hướng gió thổi qua lá cờ bay) - nghe tiếng gió.
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
- Trò chơi với chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T5
	- Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Thực hành: Trồng cây xanh
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	- Quan sát sự vật sân trường: các bạn, cây cối, thời tiết...
Sau khi quan sát, trẻ báo lại cho cô những gì trẻ quan sát được: có gió mạnh, lá rụng nhiều, có rác ở sân…
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T6
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: Con đường cảm giác
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...

	- Chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...

	- Quan sát: cái bóng
- Trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...


	
	T7
	- Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân sân trường
	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)

	- Quan sát cổng trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	Quan sát: Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
- TCVĐ: Con sên
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)


	Hoạt động chiều
	T2
	- Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm của một số chòm sao
Trò chơi: bé sắp xếp giỏi (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình (E5)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa trong năm. Nghe truyện: câu chuyện bốn mùa bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa. Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Xem hình ảnh video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E3)
- Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây, giọt nước tí xíu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Trẻ nghe thơ: bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), gió (Bùi thu hằng) nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về một số HTTN; ích lợi, tác hại của HTTN đối với con người, con vật… Hiện tượng đó thường xảy ra khoảng thời gian nào (bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12; mùa lũ ở miền bắc khoảng tháng 7 đến tháng 11; mùa hè có nhiều nắng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Những chiến binh xanh: Rung chuông vàng
- Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E2)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm nguồn ánh sáng
- Chơi bộ xếp hình que

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa cách chế tạo tên lửa
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
Khám phá vũ trụ quanh ta vũ trụ quanh ta
Xem video về một số hành tinh một số hành tinh

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: 
+ Dự báo thời tiết hôm nay (Mỗi sáng trẻ quan sát bầu trời, Trẻ chọn thẻ hình thời tiết và gắn lên bảng, Cuối tuần, cô cùng trẻ đếm số ngày và làm biểu đồ cột đơn giản bằng hình ảnh)
+ Mực nước thay đổi (Chuẩn bị 1 cốc nước trong suốt có vạch đo, Mỗi ngày trẻ cho cốc nước ra ngoài nắng, theo dõi mức nước bị bốc hơi, Trẻ dùng miếng dán hoặc bút màu đánh dấu mức nước theo ngày, Cuối hoạt động, cô giúp trẻ vẽ đồ thị đơn giản về mực nước.
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Đọc, xem sách, truyện, báo...
Trải nghiệm ngày hội đọc sách
Sắp xếp góc sách truyện
Hoạt động: “Bé yêu sách”, “Bác sĩ sách”, “Làm dấu trang sách”, “Kể chuyện từ sách”


	
	T4
	- Sử dụng ánh sáng làm thí nghiệm nhật thực nguyệt thực, ngày và đêm
- Chơi trò chơi dân gian
	- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	- TC: Chiếc túi bí mật (Trẻ sờ và đoán xem trong túi có gì). Quan sát, trò chuyện về một số loại đất mà trẻ biết (đất cát, đất sét, đất thịt), cát (đen, cát vàng), sỏi (nhẵn, sần sùi, vàng, nâu, trắng, to, nhỏ...). Trò chuyện về đặc điểm tính chất của một số loại đất, đá, cát, sỏi, xem video để trẻ biết về các sản phẩm được làm ra từ đất dá cát sỏi. Xem video, tranh ảnh sự thay đổi của đất, đá, cát, sỏi khi có sự tác động của yếu tố khác (thiên nhiên, con người)
	- MC nhí: Dự báo thời tiết của bé, Thời tiết quanh bé
- Cô cho trẻ xem tranh/video về các tình huống: mưa to làm ngập sân, gió làm rơi cành cây, bạn vứt rác ra sân…Trẻ thực hành kể lại đúng sự việc đã xảy ra và nói cho cô hoặc bạn nghe. Trẻ kể lại câu chuyện ngắn về một hiện tượng mình đã gặp và nói mình đã báo cho ai.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
Trò chuyện, xem video Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
- Giáo dục kĩ năng sống bé che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Xem video Kỹ năng sống mầm non: che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
Biệt đội nhí tập 172
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chơi: hỏi nhanh đáp đúng, xử lý tình huống: “Nếu gặp thời tiết xấu thì con làm gì?
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- TC: Bé với con số 10
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi với chữ cái s, x
- Trưng bày sản phẩm dự án làm "Vũ trụ trong mắt bé" nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)

	- Ôn: Bé thêm bớt trong phạm vi 10
- Luyện tập thực hành tự lựa chon sách, cách tự chọn sách để "đọc" và xem theo ý thích
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video Bé bảo vệ môi trường
con người phá hoại môi trường
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HTTN – MÔI TRƯỜNG LỚP 5 TUỔI A2 (Thời gian từ 30/3/2026 – 25/4/2026)
	Nội dung
	Dự án: Vũ trụ huyền bí
(Từ 30/3 - 11/4/2026)
	Bí mật của gió và bão
(Từ 13/4 - 18/4/2026)
	Cùng bé bảo vệ môi trường
(Từ 20/3 - 25/4/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lê 
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê 
	Vũ Thị Hậu

	



Hoạt động học
	T 2
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm (E1)
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm

 
	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng 1 tay

	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m

	
	T 3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá một số hành tinh (E2, E3)

	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo

	LV: PTNT
KPKH: Bé tìm hiểu về gió

	LV: PTTM
Hát: Em vẽ môi trường màu xanh 
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.

	
	
T 4
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm điện, nước
	LV: PTTM
VĐMH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
TCAN: Ai nhanh nhất
	LV: PT KNXH
Bé làm gì khi gặp mưa dông, sấm sét
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon

	
	T 5
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 2
(Trải nghiệm: Làm sinh tố nước dừa, trái cây)
	LV: PTNN
Vè: Bảo vệ môi trường

	
	 T6
	LV: PTTNN
Đồ: p-q

	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: x, s

	LV: PTTM
Xé tranh bảo vệ môi trường.

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với con số 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé tập thêm bớt trong phạm vi 10
	LV: PTNN
Tập tô theo nét chấm chữ cái g,y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát thời tiết. Dự đoán xem hiện tượng gì sắp xảy ra.
- TCVĐ: Lăn bóng
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam

	- Nghe âm thanh của thiên nhiên
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
Thực hành: trồng cây xanh
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
+ TN: Cát chuyển động nhue thế nào, sự sói mòn của đất


	
	T3
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: Con đường cảm giác
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
- Vẽ, xếp chữ cái trên sân sân trường
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...

	- Quan sát: cái bóng
- Trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...



	
	T4
	- Xới đất, gieo hạt.
- TCVĐ: Ếch ở trong ao
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Quan sát: Đám mây
- TCVĐ: Bật giỏi
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Quan sát: gió (hướng gió thổi qua lá cờ bay) - nghe tiếng gió.
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Sân bóng: Đá bóng vào côn
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Sân bóng: Đá bóng vào côn
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T5
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: trời nắng, trời mưa
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Vẽ bóng trên sân  trường 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Chạy nhanh
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- TCVĐ: Lá và gió
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi 1 số trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Quan sát sự vật sân trường: các bạn, cây cối, thời tiết...
Sau khi quan sát, trẻ báo lại cho cô những gì trẻ quan sát được: có gió mạnh, lá rụng nhiều, có rác ở sân…
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T6
	- Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Thực hành: Trồng cây xanh
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	- Quan sát thùng rác trên sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...

	
	T7
	- Nhặt rác trên sân trường
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: cây đu đủ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Hoa cỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Hoa hồng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	Hoạt động chiều
	T2
	- Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm của một số chòm sao
Trò chơi: bé sắp xếp giỏi (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình (E5)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa trong năm. Nghe truyện: câu chuyện bốn mùa bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa. Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Xem hình ảnh video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E3)
- Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây, giọt nước tí xíu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Trẻ nghe thơ: bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), gió (Bùi thu hằng) nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về một số HTTN; ích lợi, tác hại của HTTN đối với con người, con vật… Hiện tượng đó thường xảy ra khoảng thời gian nào (bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12; mùa lũ ở miền bắc khoảng tháng 7 đến tháng 11; mùa hè có nhiều nắng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Những chiến binh xanh: Rung chuông vàng
- Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E2)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm nguồn ánh sáng
- Chơi bộ xếp hình que

	- Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa cách chế tạo tên lửa
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
Khám phá vũ trụ quanh ta vũ trụ quanh ta
Xem video về một số hành tinh một số hành tinh

	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: 
+ Dự báo thời tiết hôm nay (Mỗi sáng trẻ quan sát bầu trời, Trẻ chọn thẻ hình thời tiết và gắn lên bảng, Cuối tuần, cô cùng trẻ đếm số ngày và làm biểu đồ cột đơn giản bằng hình ảnh)
+ Mực nước thay đổi (Chuẩn bị 1 cốc nước trong suốt có vạch đo, Mỗi ngày trẻ cho cốc nước ra ngoài nắng, theo dõi mức nước bị bốc hơi, Trẻ dùng miếng dán hoặc bút màu đánh dấu mức nước theo ngày, Cuối hoạt động, cô giúp trẻ vẽ đồ thị đơn giản về mực nước.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Đọc, xem sách, truyện, báo...
Trải nghiệm ngày hội đọc sách
Sắp xếp góc sách truyện
Hoạt động: “Bé yêu sách”, “Bác sĩ sách”, “Làm dấu trang sách”, “Kể chuyện từ sách”


	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Sử dụng ánh sáng làm thí nghiệm nhật thực nguyệt thực, ngày và đêm
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p
- Trò chơi: hỏi nhanh đáp đúng, xử lý tình huống: “Nếu gặp thời tiết xấu thì con làm gì?
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p
- MC nhí: Dự báo thời tiết của bé, Thời tiết quanh bé
- Cô cho trẻ xem tranh/video về các tình huống: mưa to làm ngập sân, gió làm rơi cành cây, bạn vứt rác ra sân…Trẻ thực hành kể lại đúng sự việc đã xảy ra và nói cho cô hoặc bạn nghe. Trẻ kể lại câu chuyện ngắn về một hiện tượng mình đã gặp và nói mình đã báo cho ai.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	Trò chuyện, xem video Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
- Giáo dục kĩ năng sống bé che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Xem video Kỹ năng sống mầm non: che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
Biệt đội nhí tập 172
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
	- TC: Chiếc túi bí mật (Trẻ sờ và đoán xem trong túi có gì). Quan sát, trò chuyện về một số loại đất mà trẻ biết (đất cát, đất sét, đất thịt), cát (đen, cát vàng), sỏi (nhẵn, sần sùi, vàng, nâu, trắng, to, nhỏ...). Trò chuyện về đặc điểm tính chất của một số loại đất, đá, cát, sỏi, xem video để trẻ biết về các sản phẩm được làm ra từ đất dá cát sỏi. Xem video, tranh ảnh sự thay đổi của đất, đá, cát, sỏi khi có sự tác động của yếu tố khác (thiên nhiên, con người)
	- Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- TC: Bé với con số 10
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chơi với chữ cái s, x
- Trưng bày sản phẩm dự án làm "Vũ trụ trong mắt bé" nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Ôn: Bé thêm bớt trong phạm vi 10
- Luyện tập thực hành tự lựa chon sách, cách tự chọn sách để "đọc" và xem theo ý thích
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Xem video Bé bảo vệ môi trường
con người phá hoại môi trường
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HTTN – MÔI TRƯỜNG LỚP 5 TUỔI A3 (Thời gian từ 30/3/2026 – 25/4/2026)
	Nội dung
	Dự án: Vũ trụ bao la
(Từ 30/3 - 11/4/2026)
	Hiện tượng tự nhiên: Gió, bão
(Từ 13/4 - 18/4/2026)
	Bé với môi trường
(Từ 20/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên
	Ngô Thị Ngọc Bích 
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	



Hoạt động học
	T 2
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm (E1)
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m 
	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng 1 tay

	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm


	
	T 3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá một số hành tinh (E2, E3)
(Tổ chức phòng Nghệ thuật)
	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo
(Tổ chức phòng Thể chất)
	LV: PTNT
KPKH: Bé tìm hiểu về gió
(Tổ chức phòng Đọc sách)
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon
(Tổ chức phòng Tin học – STEAM)

	
	
T 4
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm điện, nước
	LV: PTTM
VĐMH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
TCAN: Ai nhanh nhất
	LV: PT KNXH
Bé làm gì khi gặp mưa dông, sấm sét
	LV: PTTM
Hát: Em vẽ môi trường màu xanh 
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.

	
	T 5
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 2
(Trải nghiệm: Làm trà bí đao hạt chia)
	LV: PTNN
Vè: Bảo vệ môi trường

	
	 T6
	LV: PTTNN
Đồ: p-q

	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: x, s
	LV: PTTM
Xé tranh bảo vệ môi trường.

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với con số 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé tập thêm bớt trong phạm vi 10
	LV: PTNN
Tập tô theo nét chấm chữ cái x, s

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
Vẽ bóng trên sân  trường 
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...

	- Quan sát thời tiết. Dự đoán xem hiện tượng gì sắp xảy ra.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: 
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...

	- Nghe âm thanh của thiên nhiên
- TCVĐ: Lá và gió Chơi tự do: 
+ Chơi 1 số trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
Thực hành: trồng cây xanh
Chơi tự do: 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	
	T3
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do:
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Chạy nhanh
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát thùng rác trên sân trường
- TCVĐ: Lăn bóng
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T4
	- Xới đất, gieo hạt.
- TCVĐ: Ếch ở trong ao
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Đám mây
- TCVĐ: Bật giỏi
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: gió (hướng gió thổi qua lá cờ bay) - nghe tiếng gió.
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
- Trò chơi với chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió...
	Quan sát: nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…


	
	T5
	- Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng.
- Chơi tự do: 
Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Thực hành: Trồng cây xanh
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát sự vật sân trường: các bạn, cây cối, thời tiết...
Sau khi quan sát, trẻ báo lại cho cô những gì trẻ quan sát được: có gió mạnh, lá rụng nhiều, có rác ở sân…
- Chơi tự do:
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
+ TN: Cát chuyển động như thế nào, sự sói mòn của đất

	
	T6
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: Con đường cảm giác
- Chơi tự do: 
- Vẽ, xếp chữ cái trên sân sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
	- Chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
	- Quan sát: cái bóng
- Trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa


	- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa



	
	T7
	- Quan sát thời tiết: Trời nắng.
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Bầu trời mây.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Gió.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Cô lao công đang dọn rác.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	Hoạt động chiều
	T2
	- Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm của một số chòm sao
Trò chơi: bé sắp xếp giỏi (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình (E5)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa trong năm. Nghe truyện: câu chuyện bốn mùa bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa. Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Xem hình ảnh video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E3)
- Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây, giọt nước tí xíu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Trẻ nghe thơ: bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), gió (Bùi thu hằng) nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về một số HTTN; ích lợi, tác hại của HTTN đối với con người, con vật… Hiện tượng đó thường xảy ra khoảng thời gian nào (bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12; mùa lũ ở miền bắc khoảng tháng 7 đến tháng 11; mùa hè có nhiều nắng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Những chiến binh xanh: Rung chuông vàng
- Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Sử dụng ánh sáng làm thí nghiệm nhật thực nguyệt thực, ngày và đêm
- Chơi trò chơi dân gian
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p 

	- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p 

	- Trò chơi: hỏi nhanh đáp đúng, xử lý tình huống: “Nếu gặp thời tiết xấu thì con làm gì?
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p 

	- MC nhí: Dự báo thời tiết của bé, Thời tiết quanh bé
- Cô cho trẻ xem tranh/video về các tình huống: mưa to làm ngập sân, gió làm rơi cành cây, bạn vứt rác ra sân…Trẻ thực hành kể lại đúng sự việc đã xảy ra và nói cho cô hoặc bạn nghe. Trẻ kể lại câu chuyện ngắn về một hiện tượng mình đã gặp và nói mình đã báo cho ai.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
- Chơi bộ xếp hình que
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p

	
	T4
	- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E2)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm nguồn ánh sáng
- Chơi bộ xếp hình que
	- Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa cách chế tạo tên lửa
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
Khám phá vũ trụ quanh ta vũ trụ quanh ta
Xem video về một số hành tinh một số hành tinh
	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: 
+ Dự báo thời tiết hôm nay (Mỗi sáng trẻ quan sát bầu trời, Trẻ chọn thẻ hình thời tiết và gắn lên bảng, Cuối tuần, cô cùng trẻ đếm số ngày và làm biểu đồ cột đơn giản bằng hình ảnh)
+ Mực nước thay đổi (Chuẩn bị 1 cốc nước trong suốt có vạch đo, Mỗi ngày trẻ cho cốc nước ra ngoài nắng, theo dõi mức nước bị bốc hơi, Trẻ dùng miếng dán hoặc bút màu đánh dấu mức nước theo ngày, Cuối hoạt động, cô giúp trẻ vẽ đồ thị đơn giản về mực nước.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Đọc, xem sách, truyện, báo...
Trải nghiệm ngày hội đọc sách
Sắp xếp góc sách truyện
Hoạt động: “Bé yêu sách”, “Bác sĩ sách”, “Làm dấu trang sách”, “Kể chuyện từ sách” 

	
	T5
	- TC: Bé với con số 10
- Giáo dục kĩ năng sống bé che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Xem video Kỹ năng sống mầm non: che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
Biệt đội nhí tập 172
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p
	- Trò chơi với chữ cái s, x
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p
	- Ôn: Bé thêm bớt trong phạm vi 10
- Luyện tập thực hành tự lựa chọn sách, cách tự chọn sách để "đọc" và xem theo ý thích
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p
	Xem video Bé bảo vệ môi trường
con người phá hoại môi trường
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p

	
	T6
	Trò chuyện, xem video Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
- Trưng bày sản phẩm dự án làm "Vũ trụ trong mắt bé" nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
	- TC: Chiếc túi bí mật (Trẻ sờ và đoán xem trong túi có gì). Quan sát, trò chuyện về một số loại đất mà trẻ biết (đất cát, đất sét, đất thịt), cát (đen, cát vàng), sỏi (nhẵn, sần sùi, vàng, nâu, trắng, to, nhỏ...). Trò chuyện về đặc điểm tính chất của một số loại đất, đá, cát, sỏi, xem video để trẻ biết về các sản phẩm được làm ra từ đất dá cát sỏi. Xem video, tranh ảnh sự thay đổi của đất, đá, cát, sỏi khi có sự tác động của yếu tố khác (thiên nhiên, con người)
	- Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HTTN – MÔI TRƯỜNG LỚP 5 TUỔI A4 (Thời gian từ 30/3/2026 – 25/4/2026)
	Nội dung
	Dự án: Vũ trụ trong mắt bé
(Từ 30/3 - 11/4/2026)
	Một số HTTN thường gặp
(Từ 13/4 - 18/4/2026)
	Bé bảo vệ MT
(Từ 20/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên
	Bùi Thị Thuỷ 
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thuỷ 
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	



Hoạt động học
	T 2
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm (E1)
	LV: PTTM
VĐMH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
(Tổ chức phòng nghệ thuật) 
	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng 1 tay

	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm


	
	T 3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá một số hành tinh (E2, E3)
(Tổ chức phòng Tin học – STEAM)
	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo
	LV: PTNT
KPKH: Bé tìm hiểu về gió
	LV: PTTM
Hát: Em vẽ môi trường màu xanh 
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.

	
	
T 4
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm điện, nước
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m
	LV: PT KNXH
Bé làm gì khi gặp mưa dông, sấm sét
	LV: PTNN
Vè: Bảo vệ môi trường 


	
	T 5
	LV: PTTNN
Đồ: p-q

	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 2
(Trải nghiệm: Làm trà bí đao hạt chia)
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon

	
	 T6
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1 
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: x, s
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: x, s
	LV: PTTM
Xé tranh bảo vệ môi trường.

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với con số 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé tập thêm bớt trong phạm vi 10
	LV: PTNN
Tập tô theo nét chấm chữ cái g,y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do: 
Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Quan sát thời tiết. Dự đoán xem hiện tượng gì sắp xảy ra.
- TCVĐ: Lăn bóng
Chơi tự do: 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Nghe âm thanh của thiên nhiên
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao
Chơi tự do: 
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
Thực hành: trồng cây xanh
Chơi tự do: 
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...

	
	T3
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: trời nắng, trời mưa
Chơi tự do:
Vẽ bóng trên sân  trường 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Chạy nhanh
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- TCVĐ: Lá và gió
Chơi tự do: 
+ Chơi 1 số trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng

	- Quan sát thùng rác trên sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…


	
	T4
	- Xới đất, gieo hạt.
- TCVĐ: Ếch ở trong ao
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
+ TN: Cát chuyển động như thế nào, sự sói mòn của đất


	- Quan sát: Đám mây
- TCVĐ: Bật giỏi
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng,...
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...

	- Quan sát: gió (hướng gió thổi qua lá cờ bay) - nghe tiếng gió.
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
- Trò chơi với chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió...
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
	Quan sát: nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt,...
+ TN: Cát chuyển động nhue thế nào, sự sói mòn của đất


	
	T5
	- Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng.
- Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Thực hành: Trồng cây xanh
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát sự vật sân trường: các bạn, cây cối, thời tiết...
Sau khi quan sát, trẻ báo lại cho cô những gì trẻ quan sát được: có gió mạnh, lá rụng nhiều, có rác ở sân…
- Chơi tự do:
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi.

	
	T6
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: Con đường cảm giác
- Chơi tự do: 
- Vẽ, xếp chữ cái trên sân sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa


	- Chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Quan sát: cái bóng
- Trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa


	Hoạt động chiều
	T2
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 50p 
- Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm của một số chòm sao
Trò chơi: bé sắp xếp giỏi (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình (E5)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa trong năm. Nghe truyện: câu chuyện bốn mùa bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa. Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm
- Chơi tự do với lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 50p 
- Xem hình ảnh video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E3)
- Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây, giọt nước tí xíu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 50p 
- Trẻ nghe thơ: bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), gió (Bùi thu hằng) nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về một số HTTN; ích lợi, tác hại của HTTN đối với con người, con vật… Hiện tượng đó thường xảy ra khoảng thời gian nào (bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12; mùa lũ ở miền bắc khoảng tháng 7 đến tháng 11; mùa hè có nhiều nắng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 50p 
- Trò chơi: Những chiến binh xanh: Rung chuông vàng
- Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E2)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm nguồn ánh sáng
- Chơi bộ xếp hình que

	- Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa cách chế tạo tên lửa
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
Khám phá vũ trụ quanh ta vũ trụ quanh ta
Xem video về một số hành tinh một số hành tinh

	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: 
+ Dự báo thời tiết hôm nay (Mỗi sáng trẻ quan sát bầu trời, Trẻ chọn thẻ hình thời tiết và gắn lên bảng, Cuối tuần, cô cùng trẻ đếm số ngày và làm biểu đồ cột đơn giản bằng hình ảnh)
+ Mực nước thay đổi (Chuẩn bị 1 cốc nước trong suốt có vạch đo, Mỗi ngày trẻ cho cốc nước ra ngoài nắng, theo dõi mức nước bị bốc hơi, Trẻ dùng miếng dán hoặc bút màu đánh dấu mức nước theo ngày, Cuối hoạt động, cô giúp trẻ vẽ đồ thị đơn giản về mực nước.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Đọc, xem sách, truyện, báo...
Trải nghiệm ngày hội đọc sách
Sắp xếp góc sách truyện
Hoạt động: “Bé yêu sách”, “Bác sĩ sách”, “Làm dấu trang sách”, “Kể chuyện từ sách”


	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 50p 
- Sử dụng ánh sáng làm thí nghiệm nhật thực nguyệt thực, ngày và đêm
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h50p 
- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h50p 
- Trò chơi: hỏi nhanh đáp đúng, xử lý tình huống: “Nếu gặp thời tiết xấu thì con làm gì?
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h50p 
- MC nhí: Dự báo thời tiết của bé, Thời tiết quanh bé
- Cô cho trẻ xem tranh/video về các tình huống: mưa to làm ngập sân, gió làm rơi cành cây, bạn vứt rác ra sân…Trẻ thực hành kể lại đúng sự việc đã xảy ra và nói cho cô hoặc bạn nghe. Trẻ kể lại câu chuyện ngắn về một hiện tượng mình đã gặp và nói mình đã báo cho ai.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	Trò chuyện, xem video Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
- Giáo dục kĩ năng sống bé che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Xem video Kỹ năng sống mầm non: che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
Biệt đội nhí tập 172
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
	- TC: Chiếc túi bí mật (Trẻ sờ và đoán xem trong túi có gì). Quan sát, trò chuyện về một số loại đất mà trẻ biết (đất cát, đất sét, đất thịt), cát (đen, cát vàng), sỏi (nhẵn, sần sùi, vàng, nâu, trắng, to, nhỏ...). Trò chuyện về đặc điểm tính chất của một số loại đất, đá, cát, sỏi, xem video để trẻ biết về các sản phẩm được làm ra từ đất dá cát sỏi. Xem video, tranh ảnh sự thay đổi của đất, đá, cát, sỏi khi có sự tác động của yếu tố khác (thiên nhiên, con người)
	- Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- TC: Bé với con số 10
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi với chữ cái s, x
- Trưng bày sản phẩm dự án làm "Vũ trụ trong mắt bé" nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)

	- Ôn: Bé thêm bớt trong phạm vi 10
- Luyện tập thực hành tự lựa chon sách, cách tự chọn sách để "đọc" và xem theo ý thích
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video Bé bảo vệ môi trường
con người phá hoại môi trường
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HTTN – MÔI TRƯỜNG LỚP 5 TUỔI A5 (Thời gian từ 30/3/2026 – 25/4/2026)
	Nội dung
	[bookmark: _Hlk225507378]Dự án: Hành tinh trong hệ mặt trời 
(Từ 30/3 - 11/4/2026)
	Gió, Bão 
(Từ 13/4 - 18/4/2026)
	Bé bảo vệ hành tinh 
(Từ 20/3 - 25/4/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Duyên 
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên

	



Hoạt động học
	T 2
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm (E1)
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m 
	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng 1 tay

	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm


	
	T 3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá một số hành tinh (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo
	LV: PTNT
KPKH: Bé tìm hiểu về gió
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon

	
	
T 4
	LV: PTTNN
Đồ: p-q

	LV: PTTM
VĐMH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
TCAN: Ai nhanh nhất
	LV: PT KNXH
Bé làm gì khi gặp mưa dông, sấm sét
	LV: PTTM
Hát: Em vẽ môi trường màu xanh 
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.

	
	T 5
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: x, s

	LV: PTNN
Vè: Bảo vệ môi trường

	
	 T6
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm điện, nước

	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: x, s

	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 2
(Trải nghiệm: Làm trà hoa quả nhiệt đới
	LV: PTTM
Xé tranh bảo vệ môi trường.

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với con số 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: x, s
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé tập thêm bớt trong phạm vi 10
	LV: PTNN
Tập tô theo nét chấm chữ cái g,y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
+ Khu thiên nhiên: Chăm sóc cây.
+ Khu vực câu cá
+ Khu vực chơi với, cát, nước
	- Quan sát thời tiết. Dự đoán xem hiện tượng gì sắp xảy ra.
- TCVĐ: Lăn bóng
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu thiên nhiên: Chăm sóc cây.
+ Khu vực câu cá
+ Khu vực chơi với, cát, nước

	- Nghe âm thanh của thiên nhiên
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao
Chơi tự do:Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 + Khu thiên nhiên: Chăm sóc cây.
+ Khu vực câu cá
+ Khu vực chơi với, cát, nước

	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
Thực hành: trồng cây xanh
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân  
+ Khu thiên nhiên: Chăm sóc cây.
+ Khu vực câu cá
+ Khu vực chơi với, cát, nước
+ TN: Cát chuyển động nhue thế nào, sự sói mòn của đất


	
	T4
	- Quan sát thời tiết (trời nắng, trời râm).
- TCVĐ: trời nắng, trời mưa
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Vẽ bóng trên sân  trường 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Khu chơi với nước:
+ Khu vực chơi với nước
+ Khu vực chơi với cát

	- Quan sát các hoạt động ban ngày
- TCVĐ: Chạy nhanh
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+  Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Khu chơi với nước:
+ Khu vực chơi với nước
+ Khu vực chơi với cát

	- Quan sát hiện tượng: nắng (mưa)
- TCVĐ: Lá và gió
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Chơi 1 số trò chơi với nắng: bắt bóng của mình, đón bóng của ai, vẽ hình bằng bóng, tìm đồ vật phát sáng
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Khu chơi với nước:
+ Khu vực chơi với nước
+ Khu vực chơi với cát
	- Quan sát thùng rác trên sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Khu chơi với nước:
+ Khu vực chơi với nước
+ Khu vực chơi với cát


	Hoạt động chiều
	T2
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm của một số chòm sao
Trò chơi: bé sắp xếp giỏi (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình (E5)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa trong năm. Nghe truyện: câu chuyện bốn mùa bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa. Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm
- Chơi tự do với lắp ghép.
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
 Xem hình ảnh video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E3)
- Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây, giọt nước tí xíu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
Trẻ nghe thơ: bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), gió (Bùi thu hằng) nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về một số HTTN; ích lợi, tác hại của HTTN đối với con người, con vật… Hiện tượng đó thường xảy ra khoảng thời gian nào (bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12; mùa lũ ở miền bắc khoảng tháng 7 đến tháng 11; mùa hè có nhiều nắng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
Trò chơi: Những chiến binh xanh: Rung chuông vàng
- Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E2)
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm nguồn ánh sáng
- Chơi bộ xếp hình que

	- Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa cách chế tạo tên lửa
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
Khám phá vũ trụ quanh ta vũ trụ quanh ta
Xem video về một số hành tinh một số hành tinh

	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: 
+ Dự báo thời tiết hôm nay (Mỗi sáng trẻ quan sát bầu trời, Trẻ chọn thẻ hình thời tiết và gắn lên bảng, Cuối tuần, cô cùng trẻ đếm số ngày và làm biểu đồ cột đơn giản bằng hình ảnh)
+ Mực nước thay đổi (Chuẩn bị 1 cốc nước trong suốt có vạch đo, Mỗi ngày trẻ cho cốc nước ra ngoài nắng, theo dõi mức nước bị bốc hơi, Trẻ dùng miếng dán hoặc bút màu đánh dấu mức nước theo ngày, Cuối hoạt động, cô giúp trẻ vẽ đồ thị đơn giản về mực nước.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Đọc, xem sách, truyện, báo...
Trải nghiệm ngày hội đọc sách
Sắp xếp góc sách truyện
Hoạt động: “Bé yêu sách”, “Bác sĩ sách”, “Làm dấu trang sách”, “Kể chuyện từ sách”


	
	T4
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Sử dụng ánh sáng làm thí nghiệm nhật thực nguyệt thực, ngày và đêm
- Chơi trò chơi dân gian
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chơi: hỏi nhanh đáp đúng, xử lý tình huống: “Nếu gặp thời tiết xấu thì con làm gì?
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- MC nhí: Dự báo thời tiết của bé, Thời tiết quanh bé
- Cô cho trẻ xem tranh/video về các tình huống: mưa to làm ngập sân, gió làm rơi cành cây, bạn vứt rác ra sân…Trẻ thực hành kể lại đúng sự việc đã xảy ra và nói cho cô hoặc bạn nghe. Trẻ kể lại câu chuyện ngắn về một hiện tượng mình đã gặp và nói mình đã báo cho ai.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	Trò chuyện, xem video Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
- Giáo dục kĩ năng sống bé che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Xem video Kỹ năng sống mầm non: che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
Biệt đội nhí tập 172
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
	- TC: Chiếc túi bí mật (Trẻ sờ và đoán xem trong túi có gì). Quan sát, trò chuyện về một số loại đất mà trẻ biết (đất cát, đất sét, đất thịt), cát (đen, cát vàng), sỏi (nhẵn, sần sùi, vàng, nâu, trắng, to, nhỏ...). Trò chuyện về đặc điểm tính chất của một số loại đất, đá, cát, sỏi, xem video để trẻ biết về các sản phẩm được làm ra từ đất dá cát sỏi. Xem video, tranh ảnh sự thay đổi của đất, đá, cát, sỏi khi có sự tác động của yếu tố khác (thiên nhiên, con người)
	- Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- TC: Bé với con số 10
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi với chữ cái s, x
- Trưng bày sản phẩm dự án làm "Vũ trụ trong mắt bé" nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)

	- Ôn: Bé thêm bớt trong phạm vi 10
- Luyện tập thực hành tự lựa chon sách, cách tự chọn sách để "đọc" và xem theo ý thích
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video Bé bảo vệ môi trường
con người phá hoại môi trường
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ



